
Điểm Điểm Loại

HT RL HB

1 CB49489 Đinh Thị Gái 17/05/1996 CBMA49B 8,6 90 Giỏi 2.000.000

2 CB49444 Trịnh Thị Vân 02/12/1996 CBMA49B 8,5 90 Giỏi 2.000.000

3 CB49500 Hoàng Đình Lâm 02/06/1993 CBMA49B 8,3 89 Giỏi 2.000.000

4 CB49464 Tạ Thị Kim Thoa 23/08/1983 CBMA49A 8,3 80 Giỏi 2.000.000

5 CB49408 Ngọ Thị Xuân 20/08/1996 CBMA49A 8,0 86 Giỏi 2.000.000

1 NV49404 Nguyễn Thị Vân 10/09/1995 NVKS49A 8,6 88 Giỏi 2.000.000

HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHÓA 49
DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016

(Kèm theo Quyết định số: 46/QĐ-TMDL ngày 22 tháng 02 năm 2016)

STT Mã sinh viên Họ đệm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ NỘI

Chuyên ngành Quản lý và kinh doanh khách sạn

Chuyên ngành Nghiệp vụ nhà hàng - khách sạn

Tên Ngày sinh Lớp Thành tiền Ghi chú

Khoa Công nghệ chế biến

Khoa Khách sạn - Du lịch

1 QL49409 Trần Thị Thủy 30/12/1994 QLKS49A 8,3 86 Giỏi 2.000.000

1 KT49416 Đoàn Thị Hạnh 17/10/1994 KT49A 9,3 84 Giỏi 2.000.000

1 KD49410 Đỗ Anh Phan 03/03/1994 KDTM49A 7,40 89 Khá 1.925.000

Danh sách này có 08 học bổng Giỏi, 01 học bổng Khá

Chuyên ngành Quản lý và kinh doanh khách sạn

Khoa Tài chính - Kế toán

Khoa Kinh doanh thương mại


